	PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP
Số: 40/TB-THTT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Tập, ngày 09 tháng 6 năm 2020


THÔNG BÁO
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

NĂM HỌC 2010 – 2021


Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT (viết tắt là Thông Tư  01), ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ kết quả lựa chọn sách của Hội đồng chọn sách theo Quyết định số:18 /QĐ-THTT, ngày 13 tháng 3 năm 2020 của trường Tiểu học Tân Tập,Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, chương trình GDPT 2018. Năm học 2020-2021
Trường Tiểu học Tân Tập thông báo kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 như sau:

	STT
	Tên sách
	Bộ sách
	Tên tác giả
	Phụ ghi

	1
	1.Tiếng Việt 1
	Cánh Diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.
	

	2
	2.Toán 1
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	

	3
	3.Tự nhiên
và xã hội 1
	Cánh Diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.
	

	4
	4.Đạo đức 1
	Cánh Diều
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.
	

	5
	5.Mĩ Thuật 1
	Cánh Diều
	Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.
	

	6
	6.Âm nhạc 1
	Cánh Diều
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.
	

	7
	7.Giáo dục
thể chất 1
	Cánh Diều
	Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.
	

	8
	8.Hoạt động trải nghiệm 1
	Cánh Diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
	


Trường Tiểu học Tân Tập xin Thông báo./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (b/c)
- Đảng ủy, UBND xã; (b/c)
- Trường MG Tân Tập; (biết, phối hợp)

- Ban ĐDCMHS; (biết, phối hợp)
- Công đoàn ( phối hợp)
- Lưu: VT, ./.
	HIỆU TRƯỞNG


	PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP

Số: 39/QĐ-THTT


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Tập, ngày 09 tháng 6 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

V/V Công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1

Sử dụng trong nhà trường, Năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẩn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

      
Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Long An  về việc ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khao Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ công văn số 600/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 04/3/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Long An về việc tổ chức triển khai thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 Chương trỉnh GDPT 2018, năm học 2020

Công văn 266/PGDĐT-GDTiH ngày 16/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Chương trình GDPT 2018 năm học 2020-2021; 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 20 điều lệ trường Tiểu học, ban hành kèm theo văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1, Năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Tân Tập ( có dnh mục kèm theo).
Điều 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Tân Tập và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD& ĐT Cần Giuộc ( báo cáo);
- Như điều 2;

- Web trường

- Lưu: VT.
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1  NĂM HỌC 2010 – 2021
( Ban hành kèm theo Quyết định số:39 /QĐ-THTT, ngày 09 tháng 6 năm 2020                 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Tập)


	TT
	Tên sách
	Bộ sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt 1, tập một+ tập hai
	Cánh diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.
	Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
	I

	2
	Toán 1
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	I

	3
	Đạo đức 1
	Cánh diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	I

	4
	Tự nhiên và Xã hội 1
	Cánh diều
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.
	Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
	I

	5
	Giáo dục thể chất 1
	Cánh diều
	Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	I

	6
	Âm nhạc 1
	Cánh diều
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.
	Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
	I

	7
	Mỹ Thuật 1
	Cánh diều
	Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	I

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
	I


Danh mục gồm có 9 đầu sách. 

	PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Tập, ngày 09 tháng 6 năm 2020


BIÊN BẢN 
Niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1

Sử dụng trong nhà trường , Năm học 2020-2021.

I. Thời gian: 08 giờ 00  ngày 09 tháng 6 năm 2020

II. Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Tập

III.Thành phần:

1.Ông Võ Minh Quân Hiệu trưởng

2. Ông Phạm Văn Dũ Phó Hiệu trưởng
3. Ông Đào Trung Kiên Phó Hiệu trưởng

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi Chủ tịch Công đoàn

5. Ông Nguyễn Thành Lập TB Thanh tra nhân dân

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Tổ trưởng tổ chuyên môn 1.

7 Bà Vũ Thị Thanh Thảo Thư ký hội đồng.

IV. Nội dung:

1. Tiến hành công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021( Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-THTT, ngày   tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Tập).

2. Thời gian niêm yết từ ngày   tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2020.

3. Địa điểm công khai: Niêm yết bảng thông báo của trường Tiểu học Tân Tập, Cổng thông tin điện tử của nhà trường
4. Mọi ý kiến thác mắc ( nếu có ) về nội dung công khai nêu trên đè nghị gửi về bộ phận văn phòng  nhà trường để giải đáp SĐT: 097 567 84 54 ( Thầy Kiên).
Biên bản được lập xong vào lúc 8 giờ 00 phút cùng ngày đã đọc cho các thành viên tham dự nghe, thống nhất ký tên dưới đây.
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG             P. HIỆU TRƯỞNG                HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Thanh Thảo       Phạm Văn Dũ, Đào Trung Kiên       Võ Minh Quân

      TB.TTND            CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN             TT. TỔ CM 1
 Nguyễn Văn Lập           Nguyễn Thị Ngọc Thi        Nguyễn Thị Hồng Nhung
